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Phân biệt d/gi/r, s/x, ươn/ương; dấu phẩy. 

PHẦN I. LUYỆN CHÍNH TẢ	

Bài 1: Điền vào chỗ trống d, gi hoặc r	
a. Con đường uốn lượn theo .....òng sông tươi đẹp.	
b. Mẹ .....ạy em viết từng .....òng chữ thẳng hàng.	
c. Tiếng .....ó thổi làm .....ao động những cành lá.	
d. Bé .....úp mẹ nhặt rau và quét .....ọn nhà cửa.	
e. Bông hoa .....âm bụt nở đỏ .....ực dưới ánh nắng mặt trời.	

Bài 2: Điền vào chỗ trống s hoặc x	
a. Mùa .....uân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, .....anh tươi.	
b. Chim hót líu lo trên cành cây .....à cừ ngoài .....ân trường.	
c. Mẹ .....ách giỏ đi chợ mua rau .....ạch.	
d. Học .....inh cẩn thận .....ắp xếp sách vở vào cặp.	
e. Mặt hồ trong .....uốt như một chiếc gương khổng lồ.	

Bài 3: Điền vào chỗ trống ươn hay ương và điền dấu thích hợp.	
a. Đàn chim én bay l..... nhịp nhàng trên bầu trời.	
b. Tiếng trống tùng tùng vang lên khắp sân tr.....	
c. Sáng thức dậy, bé v..... vai tập thể dục.	
d. Đàn cừu thong thả gặm cỏ trên s..... đồi.	
e. Bông hoa h..... d..... nở rực rỡ dưới nắng sớm.	

PHẦN II. LUYỆN DẤU CÂU	

Bài 4: Điền dấu phẩy (,) vào vị trí thích hợp trong các câu sau:	

a. Trên cành cây những chú chim hót líu lo.	

b. Chào mừng năm học mới trường em treo cờ hoa rực rỡ.	

c. Trong vườn hoa hồng hoa cúc hoa huệ đua nhau khoe sắc.	

d. Bé Lan vừa ngoan ngoãn vừa chăm chỉ lại học rất giỏi.	



Bài 5: Đặt dấu phẩy (,) vào vị trí thích hợp.	

a. Mẹ mua cho em sách vở bút mực thước kẻ và thước đo độ.	

b. Các bạn Nam Hùng Tuấn đang chơi đá bóng ngoài sân.	

c. Bài tập này giúp em rèn luyện tính cẩn thận kiên trì và sáng tạo.	

Bài 6: Đặt dấu phẩy (,) vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau:	

Mỗi buổi sáng sớm mặt trời ửng hồng ở phía đông. Cây cối trong vườn thức dậy 

vươn vai đón nắng mới. Những giọt sương long lanh đọng trên kẽ lá chồi non. Làn 

gió nhẹ thổi qua làm cành lá rung rinh tỏa hương thơm mát.	

Bài 7: Điền dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu chấm hỏi (?) hoặc dấu chấm than (!) 

vào ô trống ☐ 

	

Ôi ☐ Mùa xuân đến rồi ☐ Cây cối trong vườn khoe áo mới. Những chiếc lá xòe ra 

đón lấy những hạt sương đêm ☐ Càng về trưa ☐ nắng càng vàng ươm ☐ Mùa xuân 

thật tuyệt vời làm sao ☐	


